
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU  

NGND, NGƯT LẦN THỨ 17 – NĂM 2026 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                 
 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-ĐHCN ngày      tháng       năm 2025 của Trường Đại học Công nghệ) 
 

 

Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công tác 

 

 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

 

Giới 

tính 

 

Dân 

tộc 

 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong 

ngành và 

số năm 

trực tiếp 

nuôi dạy, 

giảng 

dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu 

bồi dưỡng, báo cáo chuyên đề, bài báo 

khoa học, bồi dưỡng học sinh, đào tạo 

sau đại học... 

 

 

CSTĐ 

 

Huân 

chương hoặc 

BK 

Số phiếu đạt và tỷ lệ % 

 

Quần 

chúng 

 

Hội 

đồng 

cấp 

cơ 

sở 

 

Hội 

đồng 

cấp bộ, 

ban, 

ngành, 

tỉnh, 

ĐHQG 

 

Hội 

đồng 

cấp 

Nhà 

nước 

Ông Nguyễn 

Thanh Thủy, 

sinh ngày 

14/8/1960, 

giảng viên 

cao cấp 

Khoa Công 

nghệ Thông 

tin, Trường 

Đại học 

Công nghệ, 

ĐHQGHN 

GS.TS Nam Kinh 1990 35/26 1) Sáng kiến: 01 cấp Bộ GD&ĐT, 03 cấp 

ĐHQGHN, 4 cấp Trường ĐH Công nghệ  

2) Chủ nhiệm 16 đề tài, trong đó chủ nhiệm 

03 đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm 

thu sau năm 2010 (01 đề tài cấp NN 

năm 2011, 01 đề tài cấp Tp Hà Nội năm 

2012, 01 đề tài cấp ĐHQGHN năm 2014)  

3) Chủ biên, tác giả 18 sách, trong đó: 1 

sách giáo trình tác giả duy nhất, 1 chuyên 

khảo sau năm 2010. 

4) Tác giả 67 Bài báo khoa học đăng trên 

các tạp chí trong nước và quốc tế, trong 

đó 33 bài sau năm 2010 

5) Tác giả 57 Báo cáo khoa học đăng trong 

hội nghị quốc tế, trong đó 34 bài sau năm 

2010 

6) Tác giả 52 Báo cáo Hội thảo, Hội nghị 

trong nước, trong đó 10 bài sau năm 

2010 

7) Bồi dưỡng nhóm HSPT có sản phẩm 

sáng tạo kỹ thuật dự thi quốc tế được giải 

cao (được bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT năm 2014) 

8) Đào tạo 20 tiến sĩ, hướng dẫn chính 8 

NCS đã bảo vệ, trong đó 11 tiến sĩ sau 

2010. 

- 02 lần 

CSTĐ cấp 

Bộ GDĐT 

năm 2008 

và 2023  

- 04 lần 

CSTĐ 

cấp 

ĐHQGH

N sau 

năm 

2010  

- 19 lần 

CSTĐ 

cấp cơ 

sở, trong 

đó 13 

lần 

CSTĐ 

sau năm 

2010 

 

1) 01 HCLĐ 

hạng Ba 

năm 2014 

2) Bằng khen 

- 02 Bằng 

khen của 

Thủ tướng 

CP năm 

2008 và 

2020 

- 13 Bằng 

khen cấp 

Bộ, trong 

đó 12 bằng 

khen sau 

2010 

 

 1) Số phiếu 

đạt: 280/286 

 2) Tỷ lệ: 

97,9% 

   



 

 
      Tiêu chuẩn (10): 

- Tiêu chuẩn 1: Đã được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” năm 2010, được bổ nhiệm chức danh GS năm 2010. Thời gian công tác trong ngành 35 năm, trong đó 

quy đổi thời gian trực tiếp giảng dạy là 26 năm 

- Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách người học; có uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành 

và trong xã hội, là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực, xuất sắc tiêu biểu trong đổi mới quản lý, nuôi dạy, giảng dạy; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp 

trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có đóng góp lớn vì lợi 

ích cộng đồng, vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo; được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.  

- Tiêu chuẩn 3:  

+ Sáng kiến: 01 cấp Bộ GD&ĐT, 03 cấp ĐHQGHN, 4 cấp Trường ĐH Công nghệ  

+ Chủ nhiệm 16 đề tài, trong đó chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu sau năm 2010 (01 đề tài cấp NN năm 2011, 01 đề tài cấp Tp Hà Nội năm 

2012, 01 đề tài cấp ĐHQGHN năm 2014)  

+ Chủ biên, tác giả 18 sách, trong đó: 1 sách giáo trình tác giả duy nhất, 1 chuyên khảo sau năm 2010 

+ Tác giả 67 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế, trong đó 33 bài sau năm 2010 

+ Tác giả 57 Báo cáo khoa học đăng trong hội nghị quốc tế, trong đó 34 bài sau năm 2010 

+ Tác giả 52 Báo cáo Hội thảo, Hội nghị trong nước, trong đó 10 bài sau năm 2010 

+ Bồi dưỡng nhóm HSPT có sản phẩm sáng tạo kỹ thuật dự thi quốc tế được giải cao (được bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2014) 

+ Đào tạo 20 tiến sĩ, hướng dẫn chính 8 NCS đã bảo vệ, trong đó 11 tiến sĩ sau 2010 

- Tiêu chuẩn 4: 02 lần Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GDĐT năm 2008 và 2023; 04 lần Chiến sĩ thi đua cấp ĐH Quốc gia Hà Nội sau 2010; 19 lần Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 

trong đó 13 lần Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở sau 2010; 02 Bằng khen của Thủ tướng CP năm 2008 và 2020; 13 Bằng khen cấp Bộ trong đó 12 bằng khen sau 2010; 01 Huân 

chương Lao động hạng Ba năm 2014. 
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HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU  
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TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-ĐHCN ngày      tháng       năm 2025 của Trường Đại học Công nghệ) 
 

 

Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công tác 

 

 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

 

Giới 

tính 

 

Dân 

tộc 

 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong ngành 

và số năm 

trực tiếp 

nuôi dạy, 

giảng dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ, giáo trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo 

chuyên đề, bài báo khoa học, bồi 

dưỡng học sinh, đào tạo sau đại học... 

 

 

CSTĐ 

 

Huân 

chương hoặc 

BK 

Số phiếu đạt và tỷ lệ % 

 

Quần 

chúng 

 

Hội 

đồng 

cấp 

cơ 

sở 

 

Hội 

đồng 

cấp bộ, 

ban, 

ngành, 

tỉnh, 

ĐHQG 

 

Hội 

đồng 

cấp 

Nhà 

nước 

Ông Chử 

Đức Trình, 

sinh ngày 

27/11/1976, 

Hiệu trưởng, 

giảng viên 

cao cấp 

Trường Đại 

học Công 

nghệ, 

ĐHQGHN 

GS.TS Nam Kinh 1998 27/16 1) 08 Sáng kiến cấp Trường ĐH Công 

nghệ, 03 Sáng kiến cấp ĐHQGHN  

2) Chủ nhiệm 06 đề tài, trong đó: 

- Chủ nhiệm 01 nhiệm vụ KHCN cấp 

quốc gia (đạt loại Xuất sắc) 

- Chủ nhiệm 01 nhiệm vụ KHCN 

Nafosted (đạt loại Tốt) 

- Chủ nhiệm 03 nhiệm vụ KHCN cấp 

ĐHQGHN (đạt loại Tốt) 

- Đang là chủ nhiệm 01 nhiệm vụ 

KHCN cấp quốc gia (dự kiến 

nghiệm thu cấp NN vào tháng 

12/2025) 

3) 03 sách: chủ biên 01 sách giáo trình, 

chủ biên 01 sách chuyên khảo, tham 

gia biên soạn 01 giáo trình 

4) 96 Bài báo khoa học đăng trên các tạp 

chí trong nước và quốc tế 

5) 99 Báo cáo khoa học đăng trong hội 

nghị quốc tế 

6) 08 Báo cáo hội thảo, hội nghị trong 

nước 

7) Tác giả/đồng tác giả 05 độc quyền 

sáng chế, giải pháp hữu ích, độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp 

8) Chương trình, đề án:    

- 07 lần 

CSTĐ cơ 

sở 

- 01 lần 

CSTĐ cấp 

Bộ GD&ĐT  

 

- 02 Bằng 

khen cấp Bộ 

GD&ĐT 

- 01 Bằng 

khen của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

- 01 Huân 

chương lao 

động hạng 3   

1) Số phiếu 

đạt: 265/286 

   2) Tỷ lệ: 

92,7% 

   



 

 

Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ 

Nơi công tác 

 

 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

 

Giới 

tính 

 

Dân 

tộc 

 

Năm 

vào 

ngành 

Số năm 

công tác 

trong ngành 

và số năm 

trực tiếp 

nuôi dạy, 

giảng dạy 

Số sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ, giáo trình, sách chuyên 

khảo, tài liệu bồi dưỡng, báo cáo 

chuyên đề, bài báo khoa học, bồi 

dưỡng học sinh, đào tạo sau đại học... 

 

 

CSTĐ 

 

Huân 

chương hoặc 

BK 

Số phiếu đạt và tỷ lệ % 

 

Quần 

chúng 

 

Hội 

đồng 

cấp 

cơ 

sở 

 

Hội 

đồng 

cấp bộ, 

ban, 

ngành, 

tỉnh, 

ĐHQG 

 

Hội 

đồng 

cấp 

Nhà 

nước 

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn xây dựng 

chuẩn chương trình đào tạo các trình 

độ của giáo dục đại học về vi mạch 

bán dẫn, Bộ GD&ĐT 

- Chủ tịch Hội đồng tư vấn xây dựng 

Chuẩn chương trình đào tạo tài năng 

và xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn các 

chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo 

tham gia đào tạo tài năng, Bộ 

GD&ĐT 

9) Bồi dưỡng học sinh  

- Tham gia hỗ trợ công tác bồi dưỡng 

tài năng cho các đội tuyển Olympic 

Tin học, Trí tuệ nhân tạo quốc gia, 

quốc tế (được nhận Bằng khen của 

Bộ trưởng Bộ GDĐT khen thưởng 

cho các hoạt động hỗ trợ này) 

- Hỗ trợ một số trường PTHH chuyên 

trong công tác đào tạo tài năng như: 

Trường chuyên Khoa học tự nhiên, 

chuyên Nguyễn Tất Thành, Lào 

Cai,… 

10) Đào tạo 19 học viên cao học, 12 

nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công 

tiến sĩ trong đó hướng dẫn chính 08 

NCS  

      Tiêu chuẩn (10): 

- Tiêu chuẩn 1:  Được bổ nhiệm chức danh GS năm 2020. Thời gian công tác trong ngành 27 năm, trong đó thời gian quy đổi trực tiếp giảng dạy là 16 năm 

- Tiêu chuẩn 2: Tâm huyết, tận tụy với nghề, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách người học; có uy tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành 

và trong xã hội, là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực, xuất sắc tiêu biểu trong đổi mới quản lý, nuôi dạy, giảng dạy; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp 

trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có đóng góp lớn vì lợi ích 

cộng đồng, vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo; được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.  



 

 

 

- Tiêu chuẩn 3:  

+ 08 Sáng kiến cấp trường ĐH Công nghệ, 03 Sáng kiến cấp ĐHQGHN  

+ Chủ nhiệm 06 đề tài, trong đó: Chủ nhiệm 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu đạt mức xuất sắc; Chủ nhiệm 01 nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ Nafosted nghiệm thu loại tốt; Chủ nhiệm 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN nghiệm thu đạt mức tốt; Đang là chủ nhiệm 01 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (dự kiến nghiệm thu cấp nhà nước vào tháng 12 năm 2025) 

+ Chủ biên, tác giả 03 sách, trong đó: chủ biên 01 sách giáo trình, chủ biên 01 sách chuyên khảo, tham gia biên soạn 01 giáo trình 

+ Tác giả 96 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế 

+ Tác giả 99 Báo cáo khoa học đăng trong hội nghị quốc tế 

+ Tác giả 08 Báo cáo hội thảo, hội nghị trong nước 

+ Tác giả/đồng tác giả 05 độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

+ Chương trình, đề án: Chủ tịch Hội đồng tư vấn xây dựng chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học về vi mạch bán dẫn, Bộ GD&ĐT, Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo tài năng và xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn các chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo tham gia đào tạo tài 

năng, Bộ GD&ĐT   

+ Bồi dưỡng học sinh: Tham gia hỗ trợ công tác bồi dưỡng tài năng cho các đội tuyển Olympic Tin học, Trí tuệ nhân tạo quốc gia, quốc tế (được nhận Bằng khen 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT khen thưởng cho các hoạt động hỗ trợ này), Hỗ trợ một số trường PTHH chuyên trong công tác đào tạo tài năng như: Trường chuyên 

Khoa học tự nhiên, chuyên Nguyễn Tất Thành, Lào Cai,… 

+ Đào tạo 19 học viên cao học, 12 nghiên cứu sinh tiến sĩ, hướng dẫn chính 08 NCS đã bảo vệ. 

- Tiêu chuẩn 4: 07 lần Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 lần Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD&ĐT, 02 Bằng khen cấp Bộ GD&ĐT, 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 Huân 

chương lao động hạng 3   

- Tiêu chuẩn 5: Trong 03 năm liền kề năm đề nghị xét, tập thể Trường ĐHCN đạt các thành tích sau: 

+ 03 năm liền đạt danh hiệu tập thể “Lao động tiên tiến” 

+ 02 lần đạt danh hiệu Tập thể LĐXS. 

+ 03 lần đạt Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm 2023 và 2024 

+ 01 lần đạt Bằng khen của TTCP năm 2022 

+ 01 lần đạt Huân chương lao động Hạng nhì năm 2023 
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